TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM 

 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

       Năm học 2020 - 2021                  
   Môn: Lịch sử 8- Mã đề S801

                                          

                      Thời gian: 45 phút
 I.  Phần trắc nghiệm: (5điểm)

   Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1 : Cách mạng Tư sản Pháp diễn ra vào thời gian nào? ( 0,25đ)

A. 1768-1789

B.1788- 1794


C.1789- 1792

D.1789-1794

Câu 2 :  Nước Anh được mệnh danh là  ( 0,25đ)

A. ĐQ quân phiệt hiếu chiến


B. CNĐQ cho vay lãi


C. Xứ sở của các ông vua công nghiệp

D. CNĐQ thực dân


Câu 3 : Nước Mĩ được mệnh danh là: ( 0,25đ)

A. CNĐQ thực dân




B. ĐQ quân phiệt hiếu chiến

C. CNĐQ cho vay lãi



D. Xứ sở của các ông vua công nghiệp

Câu 4 : Giai đoạn nào được gọi là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp? ( 0,25đ)

A.Nền dân chủ Gia-cô-banh


B. Nền dân chủ chủ nô

C.Nền quân chủ Lập Hiến                               
 D. Nền Cộng Hòa                                              

Câu 5 : Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII diễn ra đầu tiên ở nước nào? ( 0,25đ)

A. Anh


B. Pháp

C. Đức


D. Mĩ

Câu 6 : Xã hội nước Pháp trước cách mạng chia thành mấy đẳng cấp? ( 0,25đ)

A.2


B.4


C.3


D.5

Câu 7: Năm 1913 Đức đã vươn lên vị trí thứ mấy thế giới.?( 0,25đ)

A. 1


B. 2


C. 3


D. 4

Câu 8: Pháp là nước có thuộc địa lớn thứ hai thế giới sau nước nào??( 0,25đ)

A. Anh

B. Pháp

C. Mĩ


D. Đức

Câu 9 : Nước nào được mệnh danh “ chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi nặng”? ( 0,25đ)

A.Anh  

B.Pháp  

C.Đức


D.Mĩ
Câu 10: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?(0.25đ)
A. Quân chủ lập hiến.

B. Cộng hòa tư sản.

C. Quân chủ chuyên chế. 

D. Quân chủ lập hiến kết hợp cùng quân chủ chuyên chế.

Câu 11: Trước cách mạng, xã hội Pháp gồm những giai cấp nào?( 0,25đ)
A. Quý tộc, tăng lữ, nông dân

B. Quý tộc, tăng lữ, đẳng cấp thứ ba.
 C. Quý tộc, tăng lữ, tư sản   

D. Tư sản, nông dân, các tầng lớp khác

Câu 12: Thế kỉ XVIII ở Pháp, mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội là gì?( 0,25đ)
A. Phong kiến, nhà thờ và các tầng lớp xã hội khác.

B. Nông dân với quý tộc phong kiến.

C. Đẳng cấp thứ ba và tăng lữ.

D. Công nhân, nông dân với chế độ phong kiến.

Câu 13: Sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế Pháp thể hiện điều tất yếu gì?( 0,25đ)
A. Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu

B. Công, thương nghiệp đình đốn, nông nghiệp lạc hậu, kinh tế suy yếu.

C. Đời sống nhân dân cực khổ, nhân dân đấu tranh mạnh mẽ.

D. Sự phát triển của chế độ tư bản chủ nghĩa, và tiến tiến của giai cấp tư sản.
Câu 14: Sự kiện mở đầu cách mạng Pháp là gì?( 0,25đ)
A. Hội nghị ba đẳng cấp được họp


B. Thông qua Hiến pháp.

C. Nhân dân tấn công pháo đài Ba-xti.

D. Hội đồng dân tộc thành lập.
Câu 15: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, với sự hình thành hai giai cấp mới, đó là những giai cấp nào?( 0,25đ)
A. Giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến

B. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản

C. Giai cấp tư sản va giai cấp tiểu tư sản

D. Giai cấp tư sản và giai cấp nông dân

Câu 16: Giai cấp công nhân làm thuê ở Nê-đéc-lan xuất thân chủ yếu từ các thành phần nào?
( 0,25đ)
A. Giai cấp tư sản bị phá sản


B. Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất

C. Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp

D. Thợ thủ công và nông dân bị phá sản

Câu 17: Từ thế kỉ XII đến thế kỉ XIV, Nê-đéc- lan bị lệ thuộc vào vương quốc nào?( 0,25đ)
A. Vương quốc Tây Ban Nha


B. Vương quốc Bồ Đào Nha

C. Vương quốc Pháp



D. Vương quốc Anh

Câu 18: Cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống Tây Ban Nha bùng nổ vào thời gian nào?( 0,25đ)
A. Tháng 6 năm 1566



B. Tháng 7 năm 1566

C. Tháng 8 năm 1566



D. Tháng 10 nám 1566

Câu 19: Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào nổi tiếng nhất ở Anh??( 0,25đ)
A. Sản xuất thủ công nghiệp


B. Sản xuất nông nghiệp

C. Sản xuất và chế biến thủy tinh


D. Sản xuất len dạ

Câu 20: Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 1774 diễn ra sự kiện lịch sử nào ở Bắc Mĩ??( 0,25đ)
A. Sự kiện “chè Bô - xtơn”

B. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ nhất

C. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ hai

D. Chiến tranh giữa các thuộc địa và thực dân Anh bùng nổ

II. Phần tự luận: ( 5 điểm)
Câu 1: Nêu tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng?( 2điểm)

Câu 2: Tình hình nước Anh ở cuối TK XI đầu TK XX? Tại sao nói nước Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân?(3 điểm)
TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM 

HƯỚNG DẪN CHẤM -  BIỂU ĐIỂM

       Năm học 2020 - 2021 
         

     MÔN: LỊCH SỬ 8 - MÃ ĐỀ :S801
I.  Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm) - Mỗi đáp án đúng được 0,25đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	D
	D
	A
	A
	C
	B
	A
	B
	C
	B
	A
	A
	C
	B
	B
	A
	C
	D
	D


II. Phần tự luận: ( 5 điểm)

	Câu 
	                                               Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2.0đ)


	Tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng:

- Về nông nghiệp: công cụ và phương thức canh tác vẫn thô sơ, lạc hậu, năng suất thấp. Ruộng đất bị bỏ hoang nhiều. Nạn mất mùa, đói kém thường xảy ra.
	0.5

	
	- Công, thương nghiệp: phát triển.

+ Máy móc được sử dụng trong sản xuất.

+ Nhiều trung tâm dệt, luyện kim ra đời.
	0.5



	
	+ Các hải cảng lớn như Mác-xây, Boóc-đô... tấp nập tàu buôn ra vào, chở hàng xuất khẩu (rượu vang, vải vóc, quần áo. đồ thủy tinh...) đến nhiều nước và nhập máy móc, đường, cà phê từ Anh, châu Mĩ.
	0.5

	
	- Nhưng chế độ phong kiến chuyên chế đã cản trở sự phát triển của công, thương nghiệp: thuế má nặng, không có đơn vị tiền tệ và đo lường thống nhất, sức mua của dân nghèo rất hạn chế.
	0.5

	Câu 2

(3.0đ)
	CNĐQ Anh
	

	
	-  Kinh tế: Vị thí thứ nhất xuống thứ 3 thế giới....
	0.5

	
	- Vẫn đứng đầu 1 số ngành công nghiệp, sự xuất hiện các công ty độc quyền chi phối nền kinh tế
	0.5

	
	- Chính trị: Theo chế dộ quân chủ lập Hiến, phục vụ quyền lợi cho giai cấp tư sản
	0.5

	
	- Giai cấp thống trị Anh đẩy mạnh tốc độ xâm lược để mở rộng thuộc địa, đặc biệt ở châu Á và châu Phi.
	0.5

	
	- Trước năm 1914, thuộc địa Anh trải khắp địa cầu, chiếm tới 1/4 diện tích lục địa và 1/4 dân số thế giới. Người ta ví nước Anh là nước “Mặt trời không bao giờ lặn”.
	0.5

	
	- Đế quốc Anh tồn tại và phát triển dựa trên sự bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn và giàu có nằm rải rác khắp các châu lục.
	0.5


	BGH
	TTCM
	Nhóm trưởng
	Người ra đề

	Nguyễn Ngọc Lan
	Lưu Hoàng Trang
	Nguyễn Thị Thảo
	Nguyễn Thị Thảo


TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM 

 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

       Năm học 2020 - 2021                  
   Môn: Lịch sử 8- Mã đề S802
                                          

                      Thời gian: 45 phút

 I.  Phần trắc nghiệm: (5điểm)

  Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Trước cách mạng, xã hội Pháp gồm những giai cấp nào?( 0,25đ)
A. Quý tộc, tăng lữ, nông dân

B. Quý tộc, tăng lữ, đẳng cấp thứ ba.
 C. Quý tộc, tăng lữ, tư sản   

D. Tư sản, nông dân, các tầng lớp khác

Câu 2: Thế kỉ XVIII ở Pháp, mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội là gì?( 0,25đ)
A. Phong kiến, nhà thờ và các tầng lớp xã hội khác.

B. Nông dân với quý tộc phong kiến.

C. Đẳng cấp thứ ba và tăng lữ.

D. Công nhân, nông dân với chế độ phong kiến.

Câu 3: Sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế Pháp thể hiện điều tất yếu gì?( 0,25đ)
A. Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu

B. Công, thương nghiệp đình đốn, nông nghiệp lạc hậu, kinh tế suy yếu.

C. Đời sống nhân dân cực khổ, nhân dân đấu tranh mạnh mẽ.

D. Sự phát triển của chế độ tư bản chủ nghĩa, và tiến tiến của giai cấp tư sản.
Câu 4: Sự kiện mở đầu cách mạng Pháp là gì?( 0,25đ)

A. Hội nghị ba đẳng cấp được họp


B. Thông qua Hiến pháp.

C. Nhân dân tấn công pháo đài Ba-xti.

D. Hội đồng dân tộc thành lập.
Câu 5: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, với sự hình thành hai giai cấp mới, đó là( 0,25đ)

A. Giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến

B. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản

C. Giai cấp tư sản va giai cấp tiểu tư sản

D. Giai cấp tư sản và giai cấp nông dân

Câu 6: Giai cấp công nhân làm thuê ở Nê-đéc-lan xuất thân chủ yếu từ các thành phần nào?

( 0,25đ)

A. Giai cấp tư sản bị phá sản


B. Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất

C. Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp

D. Thợ thủ công và nông dân bị phá sản

Câu 7: Từ thế kỉ XII đến thế kỉ XIV, Nê-đéc- lan bị lệ thuộc vào vương quốc nào?( 0,25đ)

A. Vương quốc Tây Ban Nha


B. Vương quốc Bồ Đào Nha

C. Vương quốc Pháp



D. Vương quốc Anh

Câu 8: Cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống Tây Ban Nha bùng nổ vào thời gian nào?( 0,25đ)
A. Tháng 6 năm 1566



B. Tháng 7 năm 1566

C. Tháng 8 năm 1566



D. Tháng 10 nám 1566

Câu 9: Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào nổi tiếng nhất ở Anh??( 0,25đ)

A. Sản xuất thủ công nghiệp


B. Sản xuất nông nghiệp

C. Sản xuất và chế biến thủy tinh


D. Sản xuất len dạ

Câu 10: Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 1774 diễn ra sự kiện lịch sử nào ở Bắc Mĩ??( 0,25đ)

A. Sự kiện “chè Bô - xtơn”

B. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ nhất

C. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ hai

D. Chiến tranh giữa các thuộc địa và thực dân Anh bùng nổ
Câu 11 : Cách mạng Tư sản Pháp diễn ra vào thời gian nào? ( 0,25đ)

A. 1768-1789

B.1788- 1794


C.1789- 1792

D.1789-1794

Câu 12 : Nước Anh được mệnh danh là  ( 0,25đ)

A. ĐQ quân phiệt hiếu chiến


B. CNĐQ cho vay lãi


C. Xứ sở của các ông vua công nghiệp

D. CNĐQ thực dân


Câu 13 : Nước Mĩ được mệnh danh là: ( 0,25đ)

A. CNĐQ thực dân



B.ĐQ quân phiệt hiếu chiến

C. CNĐQ cho vay lãi


D.Xứ sở của các ông vua công nghiệp

Câu 14 : Giai đoạn nào được gọi là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp? ( 0,25đ)

A.Nền dân chủ Gia-cô-banh


 B.Nền dân chủ chủ nô

C.Nền quân chủ Lập Hiến                               
 D.Nền Cộng Hòa                                              

Câu 15 : Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII diễn ra đầu tiên ở nước nào? ( 0,25đ)

A.Anh


B.Pháp

 C.Đức

D.Mĩ

Câu 16 : Xã hội nước Pháp trước cách mạng chia thành mấy đẳng cấp? ( 0,25đ)

A.2


B.4


C.3


D.5

Câu 17:  Năm 1913 Đức đã vươn lên vị trí thứ mấy thế giới.?( 0,25đ)

A. 1


B. 2


C. 3


D. 4

Câu 18: Pháp là nước có thuộc địa lớn thứ hai thế giới sau nước nào??( 0,25đ)

A. Anh

B. Pháp

C. Mĩ


D. Đức

Câu 19 : Nước nào được mệnh danh “ chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi nặng”? ( 0,25đ)

A.Anh  

B.Pháp  

C.Đức


D.Mĩ

Câu 20: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

A. Quân chủ lập hiến.
      B. Cộng hòa tư sản.

C. Quân chủ chuyên chế.         D. Quân chủ lập hiến kết hợp cùng quân chủ chuyên chế.

II. Phần tự luận: ( 5 điểm)

Câu 1: Nêu tình hình chính trị- xã hội nước Pháp trước cách mạng?( 2điểm)

Câu 2: Tình hình nước Pháp ở cuối TK XIX đầu TK XX? Tại sao nói nước Pháp là chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi?(3 điểm)
TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM 

HƯỚNG DẪN CHẤM -  BIỂU ĐIỂM

       Năm học 2020 - 2021 
         

     MÔN: LỊCH SỬ 8 - MÃ ĐỀ :S802
I.  Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm) - Mỗi đáp án đúng được 0,25đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	A
	C
	B
	B
	A
	C
	D
	D
	D
	D
	D
	A
	A
	C
	B
	A
	B
	C


II. Phần tự luận: ( 5 điểm)
	Câu 
	                                               Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2.0đ)


	Tình hình chính trị- xã hội Pháp trước cách mạng:

- Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế. Nhà vua nắm mọi quyền hành.
	0.5

	
	- Xã hội phong kiến Pháp phân thành ba đẳng cấp: Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba.
	0.5



	
	+ Đẳng cấp Quý tộc nắm giữ những chức vụ cao trong bộ máy hành chính, quân đội. Tăng lữ và Quý tộc là những đẳng cấp được hưởng mọi đặc quyền kinh tế, nhưng không phải đóng thuế cho nhà vua.
	0.5

	
	+ Đẳng cấp thứ ba gồm nhiều giai cấp và tầng lớp: tư sản, nông dân, bình dân thành thị. Họ không có quyền lợi chính trị. Tư sản đứng đầu Đẳng cấp thứ ba, có thế lực kinh tế, song không có quyền lực chính trị.
	0.5

	Câu 2

(3.0đ)
	CNĐQ Pháp: 
	

	
	- Kinh tế: Từ vị trí thứ 2 xuống thứ 4 thế giới sau chiến tranh Pháp- Phổ
	0.5

	
	- Mọt số ngành công nghiệp vẫn phát triển: Kim loại, than, cơ khí...
	0.5

	
	- Chính trị: Thiết lập nền cộng hòa thứ 3, phục vụ cho giai cấp tư sản...
	0.5

	
	- Thời kì này, ở Pháp hình thành nhiều tổ chức độc quyền dần dần chi phối nền kinh tế đất nước. Đặc điểm nổi bật của tổ chức độc quyền ở Pháp là sự tập trung ngân hàng đạt mức cao.
	0.5

	
	- Pháp là nước đứng thứ hai về xuất khẩu tư bản (sau Anh), nhưng hình thức khác Anh ở chỗ phần lớn số vốn đem cho các nước vay với lãi suất nặng.
	0.5

	
	⟹ Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp là "chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi"
	0.5


	BGH
	TTCM
	Nhóm trưởng
	Người ra đề

	Nguyễn Ngọc Lan
	Lưu Hoàng Trang
	Nguyễn Thị Thảo


	Tống Thị Hoa


TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM 

 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

       Năm học 2020 - 2021                  
   Môn: Lịch sử 8- Mã đề S803
                                          

                      Thời gian: 45 phút

 I.  Phần trắc nghiệm: (5điểm)

  Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1 : Xã hội nước Pháp trước cách mạng chia thành mấy đẳng cấp? ( 0,25đ)

A.2



B.4


C.3


D.5

Câu 2: Năm 1913 Đức đã vươn lên vị trí thứ mấy thế giới.?( 0,25đ)

A. 1



B. 2


C. 3


D. 4

Câu 3: Pháp là nước có thuộc địa lớn thứ hai thế giới sau nước nào??( 0,25đ)

A. Anh


B. Pháp

C. Mĩ


D. Đức

Câu 4 : Nước nào được mệnh danh “ chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi nặng”? ( 0,25đ)

A.Anh  


B.Pháp  

C.Đức


D.Mĩ

Câu 5: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

A. Quân chủ lập hiến.

B. Cộng hòa tư sản.

C. Quân chủ chuyên chế. 

D. Quân chủ lập hiến kết hợp cùng quân chủ chuyên chế.

Câu 6: Trước cách mạng, xã hội Pháp gồm những giai cấp nào?( 0,25đ)
A. Quý tộc, tăng lữ, nông dân

B. Quý tộc, tăng lữ, đẳng cấp thứ ba.
 C. Quý tộc, tăng lữ, tư sản   

D. Tư sản, nông dân, các tầng lớp khác

Câu 7: Thế kỉ XVIII ở Pháp, mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội là gì?( 0,25đ)
A. Phong kiến, nhà thờ và các tầng lớp xã hội khác.

B. Nông dân với quý tộc phong kiến.

C. Đẳng cấp thứ ba và tăng lữ.

D. Công nhân, nông dân với chế độ phong kiến.

Câu 8: Sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế Pháp thể hiện điều tất yếu gì?( 0,25đ)
A. Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu

B. Công, thương nghiệp đình đốn, nông nghiệp lạc hậu, kinh tế suy yếu.

C. Đời sống nhân dân cực khổ, nhân dân đấu tranh mạnh mẽ.

D. Sự phát triển của chế độ tư bản chủ nghĩa, và tiến tiến của giai cấp tư sản.
Câu 9: Sự kiện mở đầu cách mạng Pháp là gì?( 0,25đ)

A. Hội nghị ba đẳng cấp được họp


B. Thông qua Hiến pháp.

C. Nhân dân tấn công pháo đài Ba-xti.

D. Hội đồng dân tộc thành lập.

Câu 10: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, với sự hình thành hai giai cấp mới, đó là:

( 0,25đ)

A. Giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến

B. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản

C. Giai cấp tư sản va giai cấp tiểu tư sản

D. Giai cấp tư sản và giai cấp nông dân

Câu 11: Giai cấp công nhân làm thuê ở Nê-đéc-lan xuất thân chủ yếu từ các thành phần nào?

( 0,25đ)

A. Giai cấp tư sản bị phá sản


B. Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất

C. Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp

D. Thợ thủ công và nông dân bị phá sản

Câu 12: Từ thế kỉ XII đến thế kỉ XIV, Nê-đéc- lan bị lệ thuộc vào vương quốc nào?( 0,25đ)

A. Vương quốc Tây Ban Nha


B. Vương quốc Bồ Đào Nha

C. Vương quốc Pháp



D. Vương quốc Anh

Câu 13: Cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống Tây Ban Nha bùng nổ vào thời gian nào?( 0,25đ)
A. Tháng 6 năm 1566



B. Tháng 7 năm 1566

C. Tháng 8 năm 1566



D. Tháng 10 nám 1566

Câu 14: Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào nổi tiếng nhất ở Anh??( 0,25đ)

A. Sản xuất thủ công nghiệp


B. Sản xuất nông nghiệp

C. Sản xuất và chế biến thủy tinh


D. Sản xuất len dạ

Câu 15: Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 1774 diễn ra sự kiện lịch sử nào ở Bắc Mĩ??( 0,25đ)

A. Sự kiện “chè Bô - xtơn”

B. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ nhất

C. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ hai

D. Chiến tranh giữa các thuộc địa và thực dân Anh bùng nổ
Câu 16: Cách mạng Tư sản Pháp diễn ra vào thời gian nào? ( 0,25đ)

A. 1768-1789

B.1788- 1794


C.1789- 1792

D.1789-1794

Câu 17: Nước Anh được mệnh danh là  ( 0,25đ)

A. ĐQ quân phiệt hiếu chiến


B. CNĐQ cho vay lãi


C. Xứ sở của các ông vua công nghiệp

D. CNĐQ thực dân


Câu 18 : Nước Mĩ được mệnh danh là: ( 0,25đ)

A. CNĐQ thực dân



B.ĐQ quân phiệt hiếu chiến

C. CNĐQ cho vay lãi


D.Xứ sở của các ông vua công nghiệp

Câu 19 : Giai đoạn nào được gọi là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp? ( 0,25đ)

A.Nền dân chủ Gia-cô-banh



 B.Nền dân chủ chủ nô

C.Nền quân chủ Lập Hiến                               
 
D.Nền Cộng Hòa                                              

Câu 20 : Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII diễn ra đầu tiên ở nước nào? ( 0,25đ)

A.Anh


B.Pháp


   C.Đức


D.Mĩ
II. Phần tự luận: ( 5 điểm)

Câu 1: Trước cách mạng tình hình kinh tế nước Pháp có gì nổi bật?( 2điểm)

Câu 2: Tình hình nước Đức ở thế kỉ XI-XX? Tại sao nói nước Đức là chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến?(3 điểm)
TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM 

HƯỚNG DẪN CHẤM -  BIỂU ĐIỂM

       Năm học 2020 - 2021 
         

     MÔN: LỊCH SỬ 8 - MÃ ĐỀ :S803
I.  Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm) - Mỗi đáp án đúng được 0,25đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	B
	A
	B
	C
	B
	A
	A
	C
	B
	B
	A
	C
	D
	D
	D
	D
	D
	A
	A


II. Phần tự luận: ( 5 điểm)
	Câu 
	                                               Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2.0đ)


	Tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng:

- Về nông nghiệp: công cụ và phương thức canh tác vẫn thô sơ, lạc hậu, năng suất thấp. Ruộng đất bị bỏ hoang nhiều. Nạn mất mùa, đói kém thường xảy ra.
	0.5

	
	- Công, thương nghiệp: phát triển.

+ Máy móc được sử dụng trong sản xuất.

+ Nhiều trung tâm dệt, luyện kim ra đời.
	0.5



	
	+ Các hải cảng lớn như Mác-xây, Boóc-đô... tấp nập tàu buôn ra vào, chở hàng xuất khẩu (rượu vang, vải vóc, quần áo. đồ thủy tinh...) đến nhiều nước và nhập máy móc, đường, cà phê từ Anh, châu Mĩ.
	0.5

	
	- Nhưng chế độ phong kiến chuyên chế đã cản trở sự phát triển của công, thương nghiệp: thuế má nặng, không có đơn vị tiền tệ và đo lường thống nhất, sức mua của dân nghèo rất hạn chế.
	0.5

	Câu 2

(3.0đ)
	CNĐQ Đức
	

	
	-  Kinh tế: Vị thí thứ tư vươn lên thứ 2 thế giới sau Mĩ....
	0.5

	
	- Vươn lên đứng đầu 1 số ngành công nghiệp, sự xuất hiện các công ty độc quyền chi phối nền kinh tế
	0.5

	
	- Chính trị: Đức là nước quân chủ lập hiến, theo thể chế liên bang...
	0.5

	
	- Đức thi hành chính sách đối nội và đối ngoại hết sức phản động, như: đề cao chủng tộc Đức, đàn áp phong trào công nhân, truyền bá bạo lực và chạy đua vũ trang.
	0.5

	
	- Đức là đế quốc “trẻ”, khi công nghiệp phát triển mạnh đòi hỏi cần có nhiều vốn, nguyên liệu và thị trường. Những thứ này ở các nước châu Á, châu Phi rất nhiều nhưng đã bị các đế quốc “già’ (Anh, Pháp) chiếm hết. Vì vậy, Đức hung hãn đòi dùng vũ lực để chia lại thị trường thế giới.
	0.5

	
	=> Đặc điểm của đế quốc Đức là “chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến”.
	0.5


	BGH
	TTCM
	Nhóm trưởng
	Người ra đề

	Nguyễn Ngọc Lan
	Lưu Hoàng Trang
	Nguyễn Thị Thảo
	Khúc Ngọc Bích


TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM 

 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

       Năm học 2020 - 2021                  
   Môn: Lịch sử 8- Mã đề S804
                                          

                      Thời gian: 45 phút

 I.  Phần trắc nghiệm: (5điểm)

  Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Giai cấp công nhân làm thuê ở Nê-đéc-lan xuất thân chủ yếu từ các thành phần nào?

( 0,25đ)

A. Giai cấp tư sản bị phá sản

B. Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất

C. Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp
D. Thợ thủ công và nông dân bị phá sản

Câu 2: Từ thế kỉ XII đến thế kỉ XIV, Nê-đéc- lan bị lệ thuộc vào vương quốc nào?
( 0,25đ)

A. Vương quốc Tây Ban Nha


B. Vương quốc Bồ Đào Nha

C. Vương quốc Pháp



D. Vương quốc Anh

Câu 3: Cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống Tây Ban Nha bùng nổ vào thời gian nào?( 0,25đ)
A. Tháng 6 năm 1566



B. Tháng 7 năm 1566

C. Tháng 8 năm 1566



D. Tháng 10 nám 1566

Câu 4: Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào nổi tiếng nhất ở Anh??( 0,25đ)

A. Sản xuất thủ công nghiệp


B. Sản xuất nông nghiệp

C. Sản xuất và chế biến thủy tinh


D. Sản xuất len dạ

Câu 5: Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 1774 diễn ra sự kiện lịch sử nào ở Bắc Mĩ??( 0,25đ)

A. Sự kiện “chè Bô - xtơn”

B. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ nhất

C. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ hai

D. Chiến tranh giữa các thuộc địa và thực dân Anh bùng nổ
Câu 6 : Cách mạng Tư sản Pháp diễn ra vào thời gian nào? ( 0,25đ)

A. 1768-1789

B.1788- 1794


C.1789- 1792

D.1789-1794

Câu 7 :  Nước Anh được mệnh danh là  ( 0,25đ)

A. ĐQ quân phiệt hiếu chiến


B. CNĐQ cho vay lãi


C. Xứ sở của các ông vua công nghiệp

D. CNĐQ thực dân


Câu 8 : Nước Mĩ được mệnh danh là: ( 0,25đ)

A. CNĐQ thực dân



B.ĐQ quân phiệt hiếu chiến

C. CNĐQ cho vay lãi


D.Xứ sở của các ông vua công nghiệp

Câu 9 : Giai đoạn nào được gọi là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp? ( 0,25đ)

A.Nền dân chủ Gia-cô-banh



 B.Nền dân chủ chủ nô

C.Nền quân chủ Lập Hiến                               
 
D.Nền Cộng Hòa                                              

Câu 10 : Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII diễn ra đầu tiên ở nước nào? ( 0,25đ)

A.Anh



B.Pháp

 C.Đức

D.Mĩ

Câu 11 : Xã hội nước Pháp trước cách mạng chia thành mấy đẳng cấp? ( 0,25đ)

A.2



B.4


C.3


D.5

Câu 12: Năm 1913 Đức đã vươn lên vị trí thứ mấy thế giới.?( 0,25đ)

A. 1



B. 2


C. 3


D. 4

Câu 13: Pháp là nước có thuộc địa lớn thứ hai thế giới sau nước nào??( 0,25đ)

A. Anh


B. Pháp

C. Mĩ


D. Đức

Câu 14 : Nước nào được mệnh danh “ chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi nặng”? ( 0,25đ)

A.Anh  


B.Pháp  

C.Đức


D.Mĩ

Câu 15: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

A. Quân chủ lập hiến.
B. Cộng hòa tư sản.

C. Quân chủ chuyên chế. 
D. Quân chủ lập hiến kết hợp cùng quân chủ chuyên chế.

Câu 16: Trước cách mạng, xã hội Pháp gồm những giai cấp nào?( 0,25đ)
A. Quý tộc, tăng lữ, nông dân

B. Quý tộc, tăng lữ, đẳng cấp thứ ba.
C. Quý tộc, tăng lữ, tư sản   

D. Tư sản, nông dân, các tầng lớp khác

Câu 17: Thế kỉ XVIII ở Pháp, mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội là gì?( 0,25đ)
A. Phong kiến, nhà thờ và các tầng lớp xã hội khác.

B. Nông dân với quý tộc phong kiến.

C. Đẳng cấp thứ ba và tăng lữ.

D. Công nhân, nông dân với chế độ phong kiến.

Câu 18: Sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế Pháp thể hiện điều tất yếu gì?
( 0,25đ)
A. Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu

B. Công, thương nghiệp đình đốn, nông nghiệp lạc hậu, kinh tế suy yếu.

C. Đời sống nhân dân cực khổ, nhân dân đấu tranh mạnh mẽ.

D. Sự phát triển của chế độ tư bản chủ nghĩa, và tiến tiến của giai cấp tư sản.
Câu 19: Sự kiện mở đầu cách mạng Pháp là gì?( 0,25đ)

A. Hội nghị ba đẳng cấp được họp


B. Thông qua Hiến pháp.

C. Nhân dân tấn công pháo đài Ba-xti.

D. Hội đồng dân tộc thành lập.

Câu 20: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, với sự hình thành hai giai cấp mới, đó là
( 0,25đ)

A. Giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến

B. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản

C. Giai cấp tư sản va giai cấp tiểu tư sản

D. Giai cấp tư sản và giai cấp nông dân
II. Phần tự luận: ( 5 điểm)

Câu 1: Trình bày kết quả, ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII?( 2điểm)

Câu 2: Tình hình nước Anh ở thế kỉ XIX- XX? Tại sao nói nước Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân?(3 điểm)
TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM 

HƯỚNG DẪN CHẤM -  BIỂU ĐIỂM

       Năm học 2020 - 2021 
         

     MÔN: LỊCH SỬ 8 - MÃ ĐỀ :S804
I.  Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm) - Mỗi đáp án đúng được 0,25đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	C
	D
	D
	D
	D
	D
	A
	A
	C
	B
	A
	B
	C
	B
	A
	A
	C
	B


II. Phần tự luận: ( 5 điểm)
	Câu 
	                                               Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2.0đ)


	Kết quả, ý nghĩa của CMTS Pháp

- Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển..
	0.5

	
	-Đưa giai cấp tư sản lên nắm chính quyền..
	0.5

	
	- Tuy nhiên chưa xóa bỏ hoàn toàn được chế dộ phong kiến....
	0.5

	
	- Chưa giải quyết được các vấn đề quyền lợi, ruộng đất cho nhân dân...
	0.5

	Câu 2

(3.0đ)
	CNĐQ Anh
	

	
	-  Kinh tế: Vị thí thứ nhất xuống thứ 3 thế giới....
	0.5

	
	- Vẫn đứng đầu 1 số ngành công nghiệp, sự xuất hiện các công ty độc quyền chi phối nền kinh tế
	0.5

	
	- Chính trị: Theo chế dộ quân chủ lập Hiến, phục vụ quyền lợi cho giai cấp tư sản
	0.5

	
	- Giai cấp thống trị Anh đẩy mạnh tốc độ xâm lược để mở rộng thuộc địa, đặc biệt ở châu Á và châu Phi.
	0.5

	
	- Trước năm 1914, thuộc địa Anh trải khắp địa cầu, chiếm tới 1/4 diện tích lục địa và 1/4 dân số thế giới. Người ta ví nước Anh là nước “Mặt trời không bao giờ lặn”.
	0.5

	
	- Đế quốc Anh tồn tại và phát triển dựa trên sự bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn và giàu có nằm rải rác khắp các châu lục.
	0.5


	BGH
	TTCM
	Nhóm trưởng
	Người ra đề

	Nguyễn Ngọc Lan
	Lưu Hoàng Trang
	Nguyễn Thị Thảo


	Khúc Ngọc Bích


TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM 

 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

       Năm học 2020 - 2021                  
   Môn: Lịch sử 8- Mã đề S805
                                          

                      Thời gian: 45 phút

 I.  Phần trắc nghiệm: (5điểm)

  Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1 : Cách mạng Tư sản Pháp diễn ra vào thời gian nào? ( 0,25đ)

A. 1768-1789

B.1788- 1794


C.1789- 1792

D.1789-1794

Câu 2 :  Nước Anh được mệnh danh là  ( 0,25đ)

A. ĐQ quân phiệt hiếu chiến


B. CNĐQ cho vay lãi


C. Xứ sở của các ông vua công nghiệp

D. CNĐQ thực dân


Câu 3 : Nước Mĩ được mệnh danh là: ( 0,25đ)

A. CNĐQ thực dân




B.ĐQ quân phiệt hiếu chiến

C. CNĐQ cho vay lãi



D.Xứ sở của các ông vua công nghiệp

Câu 4 : Giai đoạn nào được gọi là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp? ( 0,25đ)

A.Nền dân chủ Gia-cô-banh



B.Nền dân chủ chủ nô

C.Nền quân chủ Lập Hiến                               
 
D.Nền Cộng Hòa                                              

Câu 5 : Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII diễn ra đầu tiên ở nước nào? ( 0,25đ)

A.Anh



B.Pháp

C.Đức


D.Mĩ

Câu 6 : Xã hội nước Pháp trước cách mạng chia thành mấy đẳng cấp? ( 0,25đ)

A.2



B.4


C.3


D.5

Câu 7: Năm 1913 Đức đã vươn lên vị trí thứ mấy thế giới.?( 0,25đ)

A. 1



B. 2


C. 3


D. 4

Câu 8: Pháp là nước có thuộc địa lớn thứ hai thế giới sau nước nào??( 0,25đ)

A. Anh


B. Pháp

C. Mĩ


D. Đức

Câu 9 : Nước nào được mệnh danh “ chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi nặng”? ( 0,25đ)

A.Anh  


B.Pháp  

C.Đức


D.Mĩ

Câu 10: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

A. Quân chủ lập hiến.

B. Cộng hòa tư sản.

C. Quân chủ chuyên chế. 

D. Quân chủ lập hiến kết hợp cùng quân chủ chuyên chế.

Câu 11: Trước cách mạng, xã hội Pháp gồm những giai cấp nào?( 0,25đ)
A. Quý tộc, tăng lữ, nông dân

B. Quý tộc, tăng lữ, đẳng cấp thứ ba.
 C. Quý tộc, tăng lữ, tư sản   

D. Tư sản, nông dân, các tầng lớp khác

Câu 12: Thế kỉ XVIII ở Pháp, mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội là gì?( 0,25đ)
A. Phong kiến, nhà thờ và các tầng lớp xã hội khác.

B. Nông dân với quý tộc phong kiến.

C. Đẳng cấp thứ ba và tăng lữ.

D. Công nhân, nông dân với chế độ phong kiến.

Câu 13: Sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế Pháp thể hiện điều tất yếu gì?( 0,25đ)
A. Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu

B. Công, thương nghiệp đình đốn, nông nghiệp lạc hậu, kinh tế suy yếu.

C. Đời sống nhân dân cực khổ, nhân dân đấu tranh mạnh mẽ.

D. Sự phát triển của chế độ tư bản chủ nghĩa, và tiến tiến của giai cấp tư sản.
Câu 14: Sự kiện mở đầu cách mạng Pháp là gì?( 0,25đ)

A. Hội nghị ba đẳng cấp được họp


B. Thông qua Hiến pháp.

C. Nhân dân tấn công pháo đài Ba-xti.

D. Hội đồng dân tộc thành lập.

Câu 15: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, với sự hình thành hai giai cấp mới, đó là:
( 0,25đ)

A. Giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến

B. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản

C. Giai cấp tư sản va giai cấp tiểu tư sản

D. Giai cấp tư sản và giai cấp nông dân

Câu 16: Giai cấp công nhân làm thuê ở Nê-đéc-lan xuất thân chủ yếu từ các thành phần nào?

( 0,25đ)

A. Giai cấp tư sản bị phá sản


B. Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất

C. Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp

D. Thợ thủ công và nông dân bị phá sản

Câu 17: Từ thế kỉ XII đến thế kỉ XIV, Nê-đéc- lan bị lệ thuộc vào vương quốc nào?( 0,25đ)

A. Vương quốc Tây Ban Nha


B. Vương quốc Bồ Đào Nha

C. Vương quốc Pháp



D. Vương quốc Anh

Câu 18: Cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống Tây Ban Nha bùng nổ vào thời gian nào?( 0,25đ)
A. Tháng 6 năm 1566



B. Tháng 7 năm 1566

C. Tháng 8 năm 1566



D. Tháng 10 nám 1566

Câu 19: Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào nổi tiếng nhất ở Anh??( 0,25đ)

A. Sản xuất thủ công nghiệp


B. Sản xuất nông nghiệp

C. Sản xuất và chế biến thủy tinh


D. Sản xuất len dạ

Câu 20: Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 1774 diễn ra sự kiện lịch sử nào ở Bắc Mĩ??( 0,25đ)

A. Sự kiện “chè Bô - xtơn”

B. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ nhất

C. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ hai

D. Chiến tranh giữa các thuộc địa và thực dân Anh bùng nổ

II. Phần tự luận: ( 5 điểm)

Câu 1:  Cách mạng tư sản Pháp TK XVIII có kết quả và ý nghĩa như thế nào?( 2điểm)

Câu 2: Tình hình nước Đức ở thế kì XIX- XX? Tại sao nói nước Đức là chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến?(3 điểm)
TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM 

HƯỚNG DẪN CHẤM -  BIỂU ĐIỂM

       Năm học 2020 - 2021 
         

     MÔN: LỊCH SỬ 8 - MÃ ĐỀ :S805
I.  Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm) - Mỗi đáp án đúng được 0,25đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	D
	D
	A
	A
	C
	B
	A
	B
	C
	B
	A
	A
	C
	B
	B
	A
	C
	D
	D


II. Phần tự luận: ( 5 điểm)
	Câu 
	                                               Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2.0đ)


	Kết quả, ý nghĩa của CMTS Pháp

- Lật đổ chế dộn phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển..
	0.5

	
	-Đưa giai cấp tư sản lên nắm chính quyền..
	0.5

	
	- Tuy nhiên chưa xóa bỏ hoàn toàn được chế dộ phong kiến....
	0.5

	
	- Chưa giải quyết được các vấn đề quyền lợi, ruộng đất cho nhân dân...
	0.5

	Câu 2

(3.0đ)
	CNĐQ Đức
	

	
	-  Kinh tế: Vị thí thứ tư vươn lên thứ 2 thế giới sau Mĩ....
	0.5

	
	- Vươn lên đứng đầu 1 số ngành công nghiệp, sự xuất hiện các công ty độc quyền chi phối nền kinh tế
	0.5

	
	- Chính trị: Đức là nước quân chủ lập hiến, theo thể chế liên bang...
	0.5

	
	- Đức thi hành chính sách đối nội và đối ngoại hết sức phản động, như: đề cao chủng tộc Đức, đàn áp phong trào công nhân, truyền bá bạo lực và chạy đua vũ trang.
	0.5

	
	- Đức là đế quốc “trẻ”, khi công nghiệp phát triển mạnh đòi hỏi cần có nhiều vốn, nguyên liệu và thị trường. Những thứ này ở các nước châu Á, châu Phi rất nhiều nhưng đã bị các đế quốc “già’ (Anh, Pháp) chiếm hết. Vì vậy, Đức hung hãn đòi dùng vũ lực để chia lại thị trường thế giới.
	0.5

	
	=> Đặc điểm của đế quốc Đức là “chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến”.
	0.5
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                              MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I-LỊCH SỬ 8

I.  MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

- Kiểm tra kiến thức học sinh về 
Nội dung bài 1 đến bài 8

-  Kiểm tra kiến thức học sinh về cuộc cách mạng tân tư sản Pháp…
- Các nước tư bản Anh, Pháp, Đức, Mĩ thế kỉ XVIII- XIX…

2. Kĩ năng
-  Kĩ năng vận dụng kiến thức lựa chọn câu hỏi trắc nghiệm

- Vận dụng kiến thứ đã học nhận xét,trình bày các sự kiện lịch sử

- Vận dụng kiến thức đã học liên hệ giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.
-  Kĩ năng trình bày bài kiểm tra

3. Thái độ
-  Khâm phục, biết ơn những tành tựu lớn về kĩ thuật mà con người để lại cho nhân loại….

- Trân trọng, cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Trung Quốc…

4. Phát triển năng lực

- Hình thành năng lực tư duy độc lập, thực hành bộ môn

- Biết lập luận, liên hệ để giải quyết vấn đề, biết rút ra những bài học kinh nghiệm.

II.  HÌNH THỨC KIẾM TRA

- Tự luận và trắc nghiệm: (50 % trắc nghiệm, 50 % tự luận)
- Thời gian: 45 phút
III.  THIẾT LẬP MA TRẬN

	 
Nội dung
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng 

	
	
	
	
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.Các cuộc CMTS đầu tiên
	Cơ sở, sự kiện tiêu biểu của CMTS đầu tiên. 
	          
	
	
	 
	 
	 
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	 4
1
10% 
	 
	 

	  

	 
	 
	 
	
	 4
1
10%

	2. CMTS Pháp TK XVIII
	   Nêu được:
-Hoàn cảnh lịch sử, nguyên nhân CMTS bùng nổ..,
 
	- Tình hình kinh tế, xã hội Pháp trước cách mạng
	- Cách mạng  TS Pháp,biễn biến...
	
	- Rút ra những nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử của cuộc CMTS Pháp
	 - Lí giải nguyên nhân- CMTS.Liên hệ tại sao CMTS pháp chưa triệt để.. 
	 
	 
	           

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	 4
1
10%
	1ý 
1
10% 
	 4
1
10%
	
	4 
1
10% 
	 1ý 
1
10% 
	 
	 
	 13
5
50%

	3. Anh, Pháp, Đức, Mĩ TK XIX-XX
	 - Sự thay đổi vị trí, điểm cơ bản về tình hình các nước...

	 
	 
	- Đặc điểm kinh tế, chính trị của các nước...
	 
	
	 
	Liên hệ lí giải nhận xét của Lê Nin về các nước ĐQ 
	 

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	 4
1
10%
	 
	
	1ý
2
20% 
	
	 

	
	1 ý
1
10%  
	 5
4
40%

	Tổng cộng
	12
 3
	1ý 
1
	4
1
	1 ý
 2            
	4

          1
	1ý 
       1 
	 
	1ý 
1 
	30
10                            

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	       20%                            10%
	100%


